
Phụ lục 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-PAS ngày       tháng 04 năm 2026 

của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

- Tên khóa đào tạo: Thực hành tốt bảo quản vắc xin 

- Thời gian: Từ ngày 21/4/2026 đến ngày 23/4/2026. 

- Tổng số học viên: 31 người 

- Số tiết: 24 tiết 

 

STT Họ và Tên Ngày Sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1.  LÊ MINH HƯNG 09/03/1973 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT VĨNH LONG 
26-00591/B08-PAS 

2.  PHẠM THỊ HÒA 10/11/1986 
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC CẨM MỸ 
26-00592/B08-PAS 

3.  DƯƠNG THỊ CẨM TIÊN 01/01/1996 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y 

TẾ PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA PHÚ ĐỨC 
26-00593/B08-PAS 

4.  VÕ TẤN HUY 31/07/1996 
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN 

SƠN NHẤT 
26-00594/B08-PAS 

5.  QUÁCH KIM CƯƠNG 22/02/1980 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM ĐỨC ĐẦM DƠI 
26-00595/B08-PAS 

6.  
NGUYỄN THỊ XUÂN 

THƯƠNG 
12/08/1994 

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BÌNH 

TIÊN 
26-00596/B08-PAS 

7.  ĐẶNG HỒNG VÂN 10/08/1986 
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BÌNH 

TIÊN 
26-00597/B08-PAS 

8.  ĐẶNG THỊ KIM LOAN 26/11/1984 TRẠM Y TẾ XÃ AN PHƯỚC 26-00598/B08-PAS 

9.  PHAN NGỌC LUYẾN 16/07/1991 
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN 

THUẬN 
26-00599/B08-PAS 

10.  PHAN VĂN TRƯỜNG 20/07/1986 
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN 

THUẬN 
26-00600/B08-PAS 

11.  
VƯƠNG BÙI NHẬT 

THẢO 
24/05/1998 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM PHÚC THIỆN 
26-00601/B08-PAS 

12.  
NGUYỄN THỊ HỒNG 

NHÃN 
01/01/1983 

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
26-00602/B08-PAS 

13.  NGUYỄN QUỐC THẾ 06/10/1983 SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP 26-00603/B08-PAS 

14.  NGUYỄN THỊ HƯƠNG 08/09/1989 
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TRÀ 

VINH 
26-00604/B08-PAS 

15.  VÕ THỊ THÚY MÃI 14/01/1984 
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TRÀ 

VINH 
26-00605/B08-PAS 

16.  VĂN THANH TIỀN 07/07/1987 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT VĨNH LONG 
26-00606/B08-PAS 

17.  TRẦN QUỐC TUẤN 01/10/1976 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT VĨNH LONG 
26-00607/B08-PAS 
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18.  PHẠM MINH THIỆN 01/04/1989 
CHI NHÁNH CTCP KHÁM 

CHỮA BỆNH MINH ĐỨC 
26-00608/B08-PAS 

19.  
NGUYỄN THỊ HỒNG 

THẤM 
12/09/1982 

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TRÀ 

VINH 
26-00609/B08-PAS 

20.  HỒ QUANG HÙNG 10/06/1984 SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP 26-00610/B08-PAS 

21.  HỒ XUÂN NGUYÊN 15/04/1990 
VIỆN PASTEUR THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 
26-00611/B08-PAS 

22.  TRẦN THANH DUNG 26/01/1998 
VIỆN PASTEUR THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 
26-00612/B08-PAS 

23.  
NGUYỄN ĐOÀN NHẬT 

THIÊN 
25/02/1998 

TRẠM Y TẾ XÃ GIỒNG 

RIỀNG 
26-00613/B08-PAS 

24.  TRẦN THỊ VIỆT HOA 21/01/1977 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 
26-00614/B08-PAS 

25.  
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

KHANH 
23/03/1976 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 
26-00615/B08-PAS 

26.  TRẦN THỊ XUÂN VI 20/10/1980 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ 

VINH 
26-00616/B08-PAS 

27.  
NGUYỄN THỊ THANH 

THẢO 
08/09/1993 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ 

VINH 
26-00617/B08-PAS 

28.  PHAN NGỌC CHƠN 16/01/1997 BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 26-00618/B08-PAS 

29.  
NGUYỄN THỊ THU 

SANG 
03/08/1995 BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 26-00619/B08-PAS 

30.  
NGUYỄN ĐOÀN THIÊN 

ÂN 
25/01/1993 BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 26-00620/B08-PAS 

31.  TÔN NỮ THỊ ANH ĐÀO 20/04/1974 BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 26-00621/B08-PAS 

 


